
Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 

I. Giới thiệu về gói thầu 

1. Phạm vi công việc của gói thầu. 

1.1. Tên công trình: Cải tạo, chỉnh trang hệ thống điện chiếu sáng trang trí xung 

quanh hồ điều hòa Ao Cá - Kênh Đồng và hồ Hùng Thắng, phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng 

Ninh. 

1.2. Loại, nhóm dự án, cấp công trình: 

- Loại, nhóm dự án; loại, cấp công trình chính: Công trình hạ tầng kỹ thuật cấp IV, nhóm C. 

- Thời hạn sử dụng của công trình theo thiết kế: Không nhỏ hơn 10 năm. 

1.3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư: UBND phường Bãi Cháy. 

1.4. Chủ đầu tư: Trung tâm cung ứng dịch vụ phường Bãi Cháy. 

1.5. Mục tiêu, quy mô đầu tư xây dựng: 

1.5.1 Mục tiêu: 

- Việc lắp đặt bổ sung, thay thế hệ thống điện chiếu sáng trang trí xung quanh hồ 

điều hoà Ao Cá – Kênh Đồng và hồ Hùng Thắng nhằm tạo điểm nhấn mới cho mỹ quan 

đô thị khu vực, phục vụ việc đi lại vui chơi giải trí của người dân, khách du lịch trong và 

ngoài nước; bảo vệ môi trường, góp phần cải thiện cảnh quan, kiến trúc đô thị và thực hiện 

công tác nâng cấp, chỉnh trang đô thị trên địa bàn phường. 

- Quản lý, phát triển phường Bãi Cháy phù hợp với Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh, 

Chương trình phát triển đô thị tỉnh Quảng Ninh. Xác định khu vực phát triển đô thị, danh 

mục dự án đầu tư làm cơ sở để huy động, nâng cao chất lượng, diện mạo kiến trúc cảnh 

quan đô thị theo hướng hiện đại, văn minh, bền vững. 

1.5.2. Quy mô đầu tư: 

- Lắp đặt cột đèn trang trí cao 3,5m xung quanh bờ hồ Hùng Thắng. Cột và đèn được 

tận dụng lại của các dự án cải tạo chỉnh trang trên địa bàn phường sau khi tháo dỡ, thu hồi; 

- Lắp đặt đèn pha led đổi màu RGB công suất 60W chiếu hắt dọc thân và tán cây 

dừa tại các cụm 3 cây dừa xung quang hồ điều hòa Ao Cá - Kênh Đồng và hồ Hùng Thắng 

(phía đường Hùng Thắng và đường Nguyễn Sơn); 

- Dây dẫn:  

+ Sử dụng cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-0,6/1kV tiết diện: 

(3x6+1x4)mm2, (3x10+1x6)mm2, (3x16+1x10)mm2, (3x25+1x16)mm2 luồn trong ống 

nhựa chịu lực HDPE, chôn ngầm dưới đất theo quy phạm;  

+ Dây lên đèn cột trang trí 3,5m sử dụng dây Cu/PVC/PVC-0,6/1kV tiết diện 

2x1,5mm2. 

+ Dây từ tủ phân đoạn đến các đèn pha chiếu cây sử dụng dây Cu/XLPE/PVC-

0,6/1kV tiết diện 2x1,5mm2 và dây tiếp địa Cu/PVC-1x1,5mm2. 



- Lắp đặt các tủ điều khiển chiếu sáng mới có kết nối trung tâm điều khiển thông 

minh, được cấp nguồn từ các Trạm biến áp của hiện có trong phạm vi dự án.  

- Lắp đặt các tủ điện phân đoạn cấp nguồn cho các cụm đèn pha chiếu cây  

2. Thời hạn hoàn thành. 

Hoàn thành toàn bộ công trình tối đa trong vòng 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có 

hiệu lực. 

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện 

Thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hạng mục công trình: tối đa 60 ngày 

kèm biểu tiến độ chi tiết theo ngày, tuần, tháng. 

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật 

1. Yêu cầu kỹ thuật chung. 

Công trình đáp ứng các yêu cầu sau: 

- Đáp ứng được yêu cầu về nhu cầu sử dụng; 

- Đảm bảo vệ sinh môi trường; 

- Thỏa mãn các yêu cầu về thuận tiện sử dụng; 

- Phù hợp với kiến trúc cảnh quan tổng thể khu vực, tạo sự kết nối đồng bộ, hiệu 

quả sử dụng lâu dài 

2. Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 

Theo quy định hiện hành. 

3. Yêu cầu về chủng loại vật liệu, chất lượng vật tư, máy móc thiết bị.  

Tất cả các loại vật tư, vật liệu đưa vào thi công và lắp đặt cho công trình phải có 

nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp lệ. Yêu cầu phải có chứng 

nhận nguồn gốc xuất xứ của các loại vật tư, vật liệu. Vật tư phải được phân tích rõ các tiêu 

chuẩn đáp ứng yêu cầu của E-HSMT và tiêu chuẩn/quy chuẩn hiện hành phù hợp với công 

trình. Các thiết bị phục vụ thi công phải là những thiết bị tốt, có công suất phù hợp và được 

kiểm nghiệm theo định kỳ. Chủng loại vật tư, vật liệu phải tuân thủ theo đúng hồ sơ thiết 

kế quy định và theo các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành, được nghiệm thu và thử nghiệm 

theo quy phạm quy định. 

Các vật tư, máy móc, thiết bị lắp đặt cho công trình phải đảm bảo mới 100%, chưa 

từng qua sử dụng, thuộc thế hệ mới nhất, đã đưa vào tất cả các cải tiến về thiết kế và vật 

liệu, đáp ứng theo yêu cầu của thiết kế và tuân theo các tiêu chuẩn kỹ thuật. 

- Yêu cầu về tính hợp lệ của hàng hóa, thiết bị: 

+ Bảng liệt kê chi tiết danh mục hàng hóa phù hợp với yêu cầu nêu tại Chương V với 

đầy đủ thông số kỹ thuật, xuất xứ, thương hiệu, mã hiệu, nhãn mác, hãng sản xuất. 

+ Các hàng hóa chào thầu phải mới 100%, nguyên đai, nguyên kiện, đóng gói theo 

tiêu chuẩn của nhà sản xuất. 

+ Tất cả các hàng hóa tại Phạm vi cung cấp phải có catalogue, tài liệu kỹ thuật để 

chứng minh tính đáp ứng về yêu cầu kỹ thuật tại Chương V. 

+ Cam kết cung cấp Giấy chứng nhận xuất xứ (CO) và Giấy chứng nhận chất lượng 

hàng hóa (CQ) đối với các hàng hóa nhập khẩu. Riêng đối với hàng sản xuất trong nước 



có giấy chứng nhận xuất xưởng hoặc Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa. 

- Yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật của hàng hóa, thiết bị: Yêu cầu kỹ thuật của thiết 

bị mô tả dưới đây chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu. 

Nhà thầu có thể đưa ra các tiêu chuẩn chất lượng, nhãn hiệu hàng hóa, cataloge khác miễn 

là nhà thầu chứng minh cho Bên mời thầu thấy rằng những thay thế đó vẫn bảo đảm sự 

tương đương cơ bản hoặc cao hơn so với yêu cầu quy định 

3.1. Thông số kỹ thuật đặc trưng của cáp ngầm hạ áp 3 pha: 

STT Hạng mục 
Đơn 

vị 
Yêu cầu 

1 Kiểu cáp  Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 

2 Tiêu chuẩn áp dụng  
IEC61089, IEC60502-1, IEC60228, TCVN 5935-

1: 2013, TCVN 6612:2007 

3 
Số và tiết diện danh 

định của lõi cáp  
mm2 Theo thiết kế 

4 Cấu tạo  

Cáp ngầm hạ áp 3 pha có cấu tạo bao gồm 6 lớp: 

1. Lõi cáp (dây dẫn Conductor). 

2. Lớp cách điện XLPE (XLPE insulation) 

3. Lớp độn (Filler) 

4. Lớp vỏ bên trong (Inner sheath) 

5. Lớp bảo vệ chống va đập cơ học bằng kim loại 

phi từ tính (sử dụng đối với cáp hạ áp đi ngầm). 

6. Vỏ bảo vệ bên ngoài (Outer sheath). 

5 

Số sợi bện của ruột 

dẫn  theo TCVN 

6612 : 2007  

 “Bảng 8.1” 

6 
Điện trở 1 chiều ở 

200C 
/km ≤ “Bảng 8.1” 

7 
Dòng điện liên tục 

cho phép 
A “Bảng 8.6” 

8 
Bề dày trung bình 

của lớp cách điện 
mm 

“Bảng 8.5” và giá trị nhỏ nhất đó không được thấp 

hơn 90% giá trị danh nghĩa quá 0,1mm 

9 

Mô tả cấu tạo, kích 

thước, vật liệu lớp 

bảo vệ chống va đập 

cơ học 

 

2 lớp băng thép mạ kẽm, chiều dày danh định theo 

Bảng 8.4  và chiều dày thực tế không thấp hơn chiều 

dày danh định quá 10% 

10 

Điện áp chịu đựng 

trong thử nghiệm 

mẫu (4 giờ, 50Hz) 

kV 2,4 

11 

Điện áp chịu đựng 

trong thử nghiệm 

tần số công nghiệp 

kV 3,5 



STT Hạng mục 
Đơn 

vị 
Yêu cầu 

12 

Điện trở suất khối 

khi làm việc bình 

thường 
.cm ≥ 1012 

13 Yêu cầu khác  

-Trên bề mặt các lõi cách điện (đối với cáp 3 pha) phải 

đánh số hoặc ký hiệu bằng màu để phân biệt các lõi 

cáp. 

-Trên lớp vỏ bọc bên ngoài phải có ghi liên tục các 

thông số dưới đây bằng chữ dập nổi hoặc in mực 

không phai trên bề mặt:  Hãng sản xuất; Năm sản 

xuất (ghi 4 chữ số); Ký hiệu cáp theo từng lớp; Tiết 

diện và chất liệu ruột dẫn; Điện áp định mức: 

0,6/1(1,2))kV; Số đếm đơn vị mét; 

-Lô cáp phải được bao gói, ghi nhãn theo TCVN 

4766-89. 

  

 Bảng ruột dẫn bện chặt cấp 2 dùng cho cáp một lõi và nhiều lõi 

Mặt cắt 

danh 

nghĩa 

mm2 

Số lượng sợi tối thiểu 

trong ruột dẫn 

Điện trở lớn nhất của ruột dẫn ở 20 °C 

Tròn bện chặt Ruột dẫn bằng đồng ủ Ruột dẫn bằng nhôm hoặc 

hợp kim nhôm 

Ω /km 
Cu Al Sợi không phủ 

Ω/km 

6 6 - 3,08 - 

10 6 6 1,83 3,08 

16 6 6 1,15 1,91 

25 6 6 0,727 1,20 

35 6 6 0,524 0,868 

50 6 6 0,387 0,641 

70 12 12 0,268 0,443 

95 15 15 0,193 0,320 

120 18 15 0,153 0,253 

150 18 15 0,124 0,206 

185 30 30 0,0991 0,164 

240 34 30 0,0754 0,125 

300 34 30 0,0601 0,100 

 

Bảng chiều dày danh nghĩa của dải băng làm áo giáp 

Đường kính giả định 

bên dưới áo giáp (D) 

Chiều dày danh nghĩa của dải băng 

Thép hoặc thép mạ kẽm Nhôm hoặc hợp kim nhôm 



D ≤ 30 0,2  0,5  
30 < D ≤ 70 0,5 0,5 

D >70 0,8 0,8 

 

Bảng chiều dày danh định lớp cách điện XLPE cáp hạ áp 

Diện tích mặt cắt ngang danh nghĩa của ruột dẫn 

(mm2) 
Chiều dày danh định 

1,5 và 2,5 0,7 

4 và 6 0,7 

10 và 16 0,7 

25 và 35 0,9 

50 1 

70 và 95 1,1 

120 1,2 

150 1,4 

185 1,6 

240 1,7 

300 1,8 

400 2 

500 2,2 

630 2,4 

800 2,6 

1 000 2,8 

  

 Bảng dòng điện định mức cho cáp ngầm hạ áp 3 pha bọc XLPE  

 Mặt cắt danh nghĩa của ruột 

dẫn 

Cáp có giáp được chôn ngầm trong ống 

Cáp nhôm Cáp đồng 

mm2 A A 

16 61 79 

25 78 101 

35 94 122 

50 112 144 

70 138 178 

95 164 211 

120 186 240 

150 210 271 



 Mặt cắt danh nghĩa của ruột 

dẫn 

Cáp có giáp được chôn ngầm trong ống 

Cáp nhôm Cáp đồng 

185 236 304 

240 272 351 

300 308 396 

 

3.2. Đầu cốt Đồng (M). 

STT Mô tả Đơn vị Thông số yêu cầu 

1.  Nhà sản xuất / Xuất xứ  Phát biểu rõ 

2.  Tiêu chuẩn quản lý chất lượng  ISO 9001 

3.  Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm  TCVN 3624-81 

4.  
Vật liệu chế tạo  Hợp kim đồng, mạ thiết có 

độ dẫn điện cao. 

5.  Loại   Bít, nối thẳng, bản cực 1 lỗ 

6.  

Điện trở tiếp xúc của mối nối   Không vượt quá 75% điện 

trở của dây dẫn có chiều dài 

tương đương. 

7.  
Chiều dài tối thiểu phần ép với cáp 

đồng 

 Đáp ứng 

8.  
Đường kính lỗ đấu cáp phải phù hợp để 

đấu cáp với tiết điện tương ứng 

 Đáp ứng 

9.  

Dòng điện định mức tối thiểu cho từng 

loại đầu cốt đồng 

 - Cốt ép đồng 25: 185A 

- Cốt ép đồng 35: 250A 

- Cốt ép đồng 50: 280A 

- Cốt ép đồng 70: 360A 

- Cốt ép đồng 95: 390A 

- Cốt ép đồng 120: 430A 

- Cốt ép đồng 150: 560A 

- Cốt ép đồng 185: 580A 

- Cốt ép đồng 240: 660A 

- Cốt ép đồng 300: 760A 

10.  
Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức  

(theo dòng điện định mức của dây dẫn) 

C  80 

 

3.3. Thông số kỹ thuật đèn pha led đổi màu RGB 60W chiếu cây: 

- Hiệu suất phát quang bộ đèn tối thiểu: 60lm/W. 

- Công suất: 60W. 

- Điện áp ngõ vào: 220VAC, 50/60Hz 

- Hệ số công suất min: 0,6 



- Nguồn sáng: Led / RGB 

- Cấp cách điện: >= Class I.  

- Góc chiếu: 30° đến 60°  

- Tuổi thọ: Tối thiểu >= 50.000 giờ  

- Vật liệu vỏ đèn: Hợp kim nhôm đúc áp lực cao, chống ăn mòn sương muối. 

- Chỉ số chống va đập IK: >= IK08  

- Chỉ số kín nước/ bụi IP: >= IP67  

- + Bảo hành: >= 03 năm. 

- + Bộ đèn phải đáp ứng thử nghiệm an toàn điện (ES); Thử nghiệm giới hạn nhiễm 

điện từ (EMI); Thử nghiệm miễn nhiễm tương thích điện từ (EMS); Thử nghiệm an 

toàn sinh học cho đèn Led; Thử nghiệm an toàn quang sinh học cho đèn Led thep 

IEC 62471. 

- + Đèn có chứng nhận phù hợp với Quy chuẩn ký thuật Quốc gia: QCVN 

19:2019/BKHCN. 

- + Đèn phải có chứng nhận tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 14001:2015. 

- + Đèn phải có chứng nhận tiêu chuẩn quản lý môi trường ISO 14001: 2015. 

- + Bộ đèn phải được công bố hiệu suất năng lượng và dán nhãn tiết kiệm năng lượng 

của Bộ công thương. 

3.4. Thông số kỹ thuật tủ điều khiển chiếu sáng: 

- Số lượng: 04 tủ điều khiển chiếu sáng + 04 Thiết bị điều khiển và giám sát chiếu 

sáng trung tâm. 

- 04 Thiết bị điều khiển và giám sát chiếu sáng trung tâm đặt tại Tủ điều khiển chiếu 

sáng phải đảm bảo các thông số kỹ thuật sau: 

+ Kết nối và tương thích với Trung tâm điều khiển chiếu sáng của phường Bãi Cháy. 

+ Mạng điện sử dụng: 3Pha - 4Dây,1Pha - 2Dây. 

+ Điện áp đo: 50 đến 270V AC (L - N), 50 đến 450V AC (L - L). 

+ Dòng điện đo: Đo trực tiếp tối đa 5A, đo gián tiếp tùy thuộc biến dòng ngoài. 

+ Tần số đo: 45 đến 65Hz. 

+ Thông số đo: Điện áp, dòng điện, hệ số công suât, công suất 3 pha, giá trị năng 

lượng. 

+ Điện áp hoạt động: 09-25VDC. 

+ Nhiệt động hoạt động: 0 – 60 độ C. 

+ Độ ẩm: 0 – 90% (không ngưng tụ). 

+ Băng tần hoạt động: GSM/CDMA/WCDMA,TD-SCDMA/LTE quadband 

850/900/1800/19000. GPRS Class 10, SMS, Full TCP/IP stack. 

+ Dịch vụ hỗ trợ: 

TTP/TCP/IP/UDP/PPP/FTP/NTP/PING/QMI/HTTPS/SMTP/MMS/FT/PS/SMTPS/SSL. 

+ Mạng hỗ trợ: Mobifone, Viettel, Vinaphone. 



+ Phần mềm: Lập trình nhúng firmware kết nối server và đám mây trên chip. Hỗ trợ 

tập lệnh AT Comand. 

+ Thời gian thực RTC: Có. 

+ MMC (Thẻ nhớ): 16Gb. 

+ Màn hình LCD: Cảm ứng màu 5 inch. 

+ Cổng truyền thông chuẩn RS232: 02; Cổng truyền thông chuẩn RS485: 01; Cổng 

mạng LAN: 01; Cổng USB: 01. 

+ Giám sát, cảnh báo hoạt động tủ, tuyến chiếu sáng, gửi cảnh báo tức thời: Có. 

+ Điều khiển đóng cắt tuyến chiếu sáng: 03 DO 5A/220VAC. 

+ Mở rộng điều khiển On/Off bảng đèn Led trang trí: Có. 

+ Cài đặt biểu đóng/cắt tủ chiếu sáng: 05 Biểu. 

+ Mở rộng kết nối thiết bị phát hiện đứt/trộm cáp chiếu sáng: Có. 

+ Mở rộng quản lý truyền thông điều khiển tiết giảm đến điểm sáng chuẩn RF 

Mesh/Lora/Wi-sun: Có. 

+ Cảm biến nhiệt độ: 01. 

+ Đầu vào cảm biến đóng mở cửa tủ: 01. 

+ Đầu vào cho cảm biến quang điện: 01. 

+ Đầu vào phản hồi tiếp điểm Rơ le: 03 DI 220VAC. 

+ Đầu vào số (DI) mở rộng: 03. 

+ Đầu vào tương tự (AI) mở rộng: 01 AI 0-10V. 

+ Đầu ra số (DO) mở rộng: 01 DO. 

+ Update Firmware từ xa: Có. 

+ Mã hóa truyền thông: AES256 bit. 

- Vỏ tủ và cửa được làm từ tôn tấm dày 1,5mm cố định trên khung vỏ tủ. Toàn bộ vỏ 

tủ được sơn tĩnh điện màu ghi. Các mối hàn bên ngoài phải đảm bảo đẹp và không bị lộ. 

Tủ được lắp ráp, đấu dây hoàn chỉnh tại nơi sản xuất. Dây dẫn đảm bảo có thể dễ dàng 

kiểm tra, bảo dưỡng. Các đuờng cáp nhỏ, cáp điều khiển đảm bảo tách biệt với các cáp lớn, 

cáp động lực. Các cánh cửa tủ có khóa và tủ là loại để ngoài trời, có khả năng chống nước. 

- Tủ điện phải được điều khiển độc lập 03 cấp: Trực tiếp từ Trung tâm quản lý vận 

hành hệ thống chiếu sáng của phường theo yêu cầu người vận hành; điều khiển tại tủ điện 

bằng rơ le thời gian theo chương trình và chế độ đặt trước; điều khiển bằng tay. 

- Ở chế độ điều khiển bằng rơ le thời gian đặt bên trong tủ, sử dụng nguồn nuôi 

220V/50Hz, có pin dự phòng đảm bảo rơ le hoạt động bình thường khi mất điện tối đa 80 

giờ. 

- Tủ điện có thể điều khiển để đóng, cắt toàn bộ hoặc một số đèn. Cả chế độ bật và 

tắt đều có thể đặt ở bất kỳ thời điểm nào trong vòng 24h của ngày 

- Vỏ tủ được nối với hệ thống tiếp đất an toàn qua vít nối tiếp địa. 

- Móng tủ điện được đặt trên bệ bê tông móng M200 đá 



3.5. Thông số kỹ thuật chính của ống nhựa chịu lực HDPE: 

- Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 7997-2009; TCVN 9070:2012. 

- Ống được sản xuất bằng nguyên liệu HDPE nguyên sinh, bề mặt sản phẩm phải 

nhẵn bóng, màu sắc đồng nhất, không mùi. 

Thông số kỹ thuật tham khảo của ống nhựa xoắn HDPE: 

STT Loại ống 

Đường 

kính 

ngoài 

Đường 

kính 

trong 

Độ dày 

thành 

ống 

Bước 

xoắn 

Chiều 

dài thông 

dụng 

Bán 

kính 

uốn 

tối 

thiểu 

  mm mm mm mm m mm 

1 HDPE Ø32/25 32 ± 2,0 25 ± 2,0 1,5 ± 0,30 8 ± 0,5 200 ÷ 500 90 

2 HDPE Ø40/30 40 ± 2,0 30 ± 2,0 1,5 ± 0,30 10 ± 0,5 200 ÷ 500 100 

3 
HDPE 

Ø50/40 
50 ± 2,0 40 ± 2,0 1,5 ± 0,30 13 ± 0,8 200 ÷ 500 150 

4 HDPE Ø65/50 65 ± 2,5 50 ± 2,5 1,7 ± 0,30 17 ± 1,0 100 ÷ 200 200 

5 
HDPE 

Ø85/65 
85 ± 2,5 65 ± 2,5 2,0 ± 0,30 21 ± 1,0 100 ÷ 200 250 

Ghi chú: 

- Các nội dung trong E-HSMT có nêu tên sản phẩm, nhãn hiệu, nhà sản xuất hoặc 

xuất xứ (nếu có) chỉ nhằm tham khảo, minh họa cho yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm. Nhà 

thầu có thể chào hàng hóa tương tự (hoặc tốt hơn) nhưng phải đáp ứng các yêu cầu kỹ 

thuật của hàng hóa. Tất cả các tiêu chuẩn về chế tạo, quy trình sản xuất các vật tư và thiết 

bị cũng như các tham chiếu đến nhãn hiệu hàng hóa hoặc số catalogue (nếu có) quy định 

tại Bảng trên chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu. Nhà 

thầu có thể đưa ra các tiêu chuẩn chất lượng, nhãn hiệu hàng hóa, catalogue khác miễn là 

nhà thầu chứng minh cho Chủ đầu tư thấy rằng những thay thế đó vẫn bảo đảm sự tương 

đương cơ bản hoặc cao hơn so với yêu cầu quy định. 

Chủ đầu tư có quyền yêu cầu và nhà thầu có trách nhiệm cung cấp các hồ sơ cần thiết 

khi chủ đầu tư cần làm rõ các thông tin về 1 số loại vật tư, thiết bị do nhà thầu chào. Trường 

hợp nhà thầu không cung cấp hồ sơ, tài liệu về vật tư, thiết bị chào thầu hoặc tài liệu, hồ 

sơ không đầy đủ thì trong trường hợp trúng thầu, những phần chưa rõ hoặc thiếu sót sẽ do 

chủ đầu tư quy định và nhà thầu phải tuân thủ vô điều kiện các quy định đó khi tiến hành 

thi công công trình mà không được điều chỉnh đơn giá thanh toán trong hợp đồng. 

- Nhà thầu phải lập danh mục các vật tư, vật liệu, thiết bị đưa vào để thi công theo 

mẫu tại Bảng 3.2 (các nội dung kê khai phù hợp với từng loại cụ thể) cho tất cả các loại 

vật tư, vật liệu chính quy định tại mục 3 và cung cấp các tài liệu chứng minh nguồn gốc 

xuất xứ, thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng như Catalouge hoặc chứng chỉ chất lượng 

hoặc công bố chất lượng sản phẩm của nhà sản xuất hoặc các tài liệu khác tương đương. 

Bảng 3.2: Bảng kê các vật tư, vật liệu chính sử dụng cho gói thầu 

Stt Tên loại vật tư, Model/ Mã Hãng sản Thông số kỹ thuật/ 



vật liệu, thiết bị hiệu sản phẩm xuất/ Xuất xứ Tiêu chuẩn áp dụng 

1 .... ....   

2 .... ....   

... ... ....   

* Trường hợp nhà thầu không kê khai đầy đủ danh mục vật tư, vật liệu, thiết bị theo 

quy định tại Bảng 3.1 thì trong trường hợp trúng thầu, những vật tư, vật liệu, thiết bị không 

kê khai sẽ do chủ đầu tư quy định và nhà thầu phải tuân thủ vô điều kiện các quy định đó 

trong quá trình thi công công trình. 

4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt; 

Yêu cầu giải pháp kỹ thuật thi công xây lắp phải tuân thủ theo hồ sơ thiết kế và tiêu 

chuẩn hiện hành. 

5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn: 

Các thí nghiệm để xác định chất lượng các loại vật tư sử dụng cho công trình phải 

được thực hiện theo đúng các quy định hiện hành và nhà thầu phải tự thực hiện bằng kinh 

phí của mình. 

6. Các yêu cầu về vệ sinh môi trường; An toàn lao động; Phòng, chống cháy, 

nổ. 

Công trường xây dựng phải thực hiện những quy định về vệ sinh và an toàn lao 

động, an toàn điện, và Qui chuẩn xây dựng. 

Công trường phải được che chắn chống bụi, chống ồn và rung động quá mức, phòng 

chống cháy, an toàn nổ trong quá trình thi công. 

Nhà thầu phải tự lo chỗ ở, lán trại tạm cho công nhân bên ngoài công trường. 

Nhà thầu phải đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực công trường và lân cận, phải 

tuân theo những quy định an toàn của Nhà nước và Địa phương nơi thi công, Phải chấp 

hành qui định đăng ký tạm trú tạm vắng cho Chính quyền đại phương sở tại, 

Nhà thầu phải tuân theo những biện pháp vệ sinh an toàn lao động và những chi tiết 

về những tiêu chuẩn và pháp qui do cơ quan có thẩm quyền ban bố về việc này. 

Trong thời gian thi công nhà thầu phải cắm cờ đỏ ở những địa điểm rõ ràng để cảnh 

giới, ban đêm thắp treo đèn đỏ hoặc đèn báo hiệu, và những thiết bị an toàn chiếu sáng ở 

những nơi chuẩn bị làm việc vào ban đêm, và phải tính sẵn trước đề phòng cho sự an toàn 

của nhân viên gần công trường và tài sản của công cũng như của tư đều phải phòng bị 

trước. 

Tất cả các máy móc, thiết bị trước khi đưa vào công trường phải có chứng nhận 

kiểm định an toàn và đảm bảo chất lượng của các cơ quan có tư cách pháp nhân cấp, Trong 

thời gian sử dụng nếu giấy phép hết hạn hoặc thiết bị có dấu hiệu mất an toàn đề nghị Nhà 

thầu mời giám định viên đến xem xét, kiểm tra và cho kết luận. 

Đối với những thiết bị điện, cơ giới nhà thầu phải thường xuyên cử nhân viên giám 

sát an toàn chuyên trách đủ tiêu chuẩn để kiểm tra và bảo dưỡng, tất cả những ghi chép 

phải được giữ lại để chuẩn bị cho việc Chủ đầu tư kiểm tra. 



Tất cả nhân viên tham gia công trình, phải theo quy định đội mũ an toàn, đeo thẻ 

nhận dạng, nhân viên thi công trong hiện trường phải có đủ tư trang bảo hộ, khi tiến hành 

công việc trên cao phải đeo dây an toàn, Tất cả nhân viên thi công trong hiện trường không 

được hút thuốc lá trong giờ làm việc (Chỉ được hút trong giờ giải lao ở nơi quy định), 

không được uống bia, rượu, không được chơi cờ bạc dưới bất kỳ hình thức nào, không 

được chứa chấp các tệ nạn xã hội. 

Nhà thầu phải thường xuyên giữ vệ sinh sạch sẽ trên công trường, tất cả các vật liệu 

thải cùng phế thải vệ sinh công trình phải tập kết ở vị trí quy định và đưa ngay ra khỏi công 

trình trong từng ngày. 

Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát có quyền kiểm tra định kỳ hoặc không định kỳ 

về an toàn thi công và vệ sinh của nhà thầu, nếu có vi phạm những quy định có liên quan, 

ngoài xử lý theo quy định và thông báo thời hạn cho nhà thầu sửa đổi, nếu nhà thầu vẫn 

chưa sửa hoặc chưa phù hợp với yêu cầu thì phải tiếp tục cho đến khi được cải thiện, nếu 

như nghiêm trọng hơn Chủ đầu tư có quyền ra lệnh ngừng việc để cải thiện, tất cả hậu quả 

và trách nhiệm đó do nhà thầu đảm nhiệm. 

Nhà thầu phải thu xếp địa điểm làm việc tại công trường; các trang thiết bị, dụng cụ 

làm việc và bảo hộ lao động theo yêu cầu của Chủ đầu tư cho nhân viên của Chủ đầu tư và 

tư vấn giám sát của Chủ đầu tư làm việc thường xuyên tại hiện trường. 

Trong thời gian thi công nhà thầu phải thường xuyên chú ý tuân thủ những quy định 

pháp qui gây thiệt hại cho môi trường công cộng do cơ quan có thẩm quyền ban hành (bao 

gồm nhưng không giới hạn tới các quy định phòng chống ô nhiễm không khí, quản chế 

tiếng ồn, phòng chống ô nhiễm nước, xử lý phế thải và những chi tiết thi hành) nếu vi phạm 

quy định sẽ dẫn tới bị phạt hoặc chịu trách nhiệm về bồi thường, tất cả do nhà thầu chịu 

trách nhiệm và không liên quan tới Chủ đầu tư. 

Khi nhân viên thi công cần thiết tạm trú trên hiện trường, phải tuân thủ theo thủ tục 

đăng ký tạm trú của luật pháp Việt Nam, trong công trường không được uống rượu, tổ chức 

đánh cờ bạc, gây sự đánh lộn, trộm cắp và có những hành vi bất lương khác, nếu có vi 

phạm, ngoài việc chịu trách nhiệm trước pháp luật, nhà thầu phải lập tức đuổi người vi 

phạm khỏi công trường. 

Tất cả cán bộ công nhân của nhà thầu trong khi thừa hành công tác phải giữ vệ sinh, 

gọn gàng ngăn nắp trên hiện trường, những vật liệu công cụ và vật liệu phế thải không 

được tùy tiện vứt bừa bãi mà phải bỏ vào thùng rác. 

Ngoài những vấn đề đó nêu ở trên, nhà thầu phải tuân theo những quy định hiện 

hành về quản lý công trình của những cơ quan có thẩm quyền. 

7. Trách nhiệm về an toàn lao động của Nhà thầu : 

Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm về an toàn lao động trong suốt quá 

trình thi công nhằm đảm bảo cho người, thiết bị, vật tư và các công trình xung quanh; 

Nhà thầu có trách nhiệm huấn luyện, trang bị đầy đủ dụng cụ và phương tiện an toàn 

lao động cho người lao động, nhân viên của mình, thường xuyên chỉ đạo và giám sát về an 

toàn lao động trong quá trình thi công, phải tuân theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn lao 

động trong xây dựng. 



Nếu có xảy ra tai nạn lao động Nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp 

luật ; 

Xử lý tai nạn lao động: Trong thời gian thi công công trình nếu xảy ra tai nạn hoặc 

thương vong nhà thầu phải báo cáo ngay cho nhà chức trách địa phương, Chủ đầu 

tư, và lập bản báo cáo trong thời gian 24 giờ sau khi xảy ra sự việc nộp cho Chủ đầu tư, 

đơn vị tư vấn giám sát tự lo giải quyết mọi hậu quả mà không được hưởng bất cứ chi phí 

nào thêm. 

8. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công 

Nhà thầu phải cung cấp danh sách cán bộ, công nhân để Chủ đầu tư xét duyệt, đăng 

ký tất cả thiết bị máy móc và phương tiện thi công với Chủ đầu tư mới được đi vào công 

trường thi công. 

9. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục; 

Thiết kế tổ chức thi công và biện pháp thi công chi tiết các hạng mục công trình do 

nhà thầu thực hiện phải được Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát chấp thuận (Đối với những 

hạng mục - phần việc có liên quan đến quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan thiết kế phải 

được cơ quan thiết kế thông qua), Nhà thầu phải giao cho Chủ đầu tư hai bộ để lưu và để 

theo dõi kiểm tra. 

Nhà thầu phải triển khai thi công đúng theo thiết kế tổ chức thi công, biện pháp thi 

công đó được chấp thuận. 

Việc thiết kế, xây dựng lắp đặt các công trình tạm để phục vụ thi công thuộc trách 

nhiệm của Nhà thầu nhưng cũng phải được Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát chấp thuận, 

Tuy các phần trên phải được sự chấp thuận của Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát 

nhưng không làm thay đổi trách nhiệm của Nhà thầu là hoàn toàn chịu trách nhiệm về tổ 

chức thi công, biện pháp thi công công trình tại hiện trường. 

10. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu, 

Nhà thầu phải có kế hoạch và biện pháp đảm bảo chất lượng thi công xây dựng công 

trình, phải thành lập bộ phận chuyên trách có trình độ chuyên môn nghiệp vụ bảo đảm hoạt 

động có hiệu quả để quản lý chất lượng công trình (KCS). 

Nhà thầu phải trang bị đầy đủ thiết bị, dụng cụ kiểm tra chất lượng, máy móc thiết 

bị thi công và thí nghiệm, Trường hợp, nếu Nhà thầu không có đầy đủ hoặc không đảm 

bảo chất lượng thì Nhà thầu phải có hợp đồng thuê doanh nghiệp tư vấn có đủ tư cách pháp 

nhân thực hiện công tác này. 

Bộ phận kiểm tra chất lượng (KCS) của Nhà thầu phải thực hiện đầy đủ, thường 

xuyên chính xác và trung thực công tác thí nghiệm kiểm tra chất lượng vật liệu, chất lượng 

bán thành phẩm, chất lượng thi công công trình theo đúng quy định thí nghiệm, kiểm tra, 

nghiệm thu và quy trình thi công theo quy định, Mọi thí nghiệm kiểm tra, nghiệm thu phải 

lập biên bản đầy đủ, chính xác và có sự chứng kiến chấp thuận của Chủ đầu tư, Tư vấn 

giám sát. 

Nhà thầu phải có biện pháp bảo đảm chất lượng hiện có của các bộ phận công trình 

cũ được giữ lại trong quá trình thi công. 



Theo yêu cầu của tổ chức kiểm định chất lượng công trình hoặc khi Chủ đầu tư thấy 

cần kiểm định lại vật liệu, bộ phận kết cấu công trình, Chủ đầu tư sẽ thuê đơn vị độc lập 

để kiểm định : 

+ Nếu kết quả kiểm định thấy vật liệu, bộ phận kết cấu công trình không đảm bảo 

chất lượng theo yêu cầu thì nhà thầu phải chịu trách nhiệm thanh toán chi phí đó và xử lý 

khắc phục các sai sót đó, 

+ Nếu kết quả kiểm định thấy vật liệu, bộ phận kết cấu công trình đạt chất lượng 

theo yêu cầu thì chi phí đó chủ đầu tư chịu trách nhiệm thanh toán. 

11. Các yêu cầu khác 

Trách nhiệm quản lý mặt bằng công trường của Nhà thầu, không được ảnh hưởng 

đến họat động của các công trình lân cận. 

Giới hạn mặt bằng công trường được thể hiện trong bản vẽ kèm theo hồ sơ mời thầu, 

Trong suốt quá trình thi công xây dựng công trình Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm 

trong việc quản lý mặt bằng công trường, Việc quản lý mặt bằng công trường phải đảm 

bảo các yêu cầu sau đây: 

Không được làm ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị , 

Không được xảy ra các yếu tố độc hại như bụi, hơi khí độc, tiếng ồn, thải nước, bùn 

rác, vật liệu phế thải, đất cát ra các khu vực xung quanh công trình, 

Nhà thầu phải bố trí rửa xe trước khi xe ra khỏi công trường, Không gây nguy hiểm 

cho dân cư xung quanh công trường. 

Không gây lún, sụt, đổ nhà cửa công trình và hệ thống kỹ thuật hạ tầng liền kề, 

Không để gây ra sự cố cháy nổ. 

Trước khi khởi công công trình Nhà thầu phải thực hiện các công việc sau: Chuẩn 

bị mặt bằng thi công công trình theo đúng quy định. 

Hoàn thành việc che chắn và biển báo. 

Khi kết thúc công trình xây dựng và trước khi bàn giao công trình Nhà thầu phải 

thu dọn mặt bằng công trường gọn gàng, sạch sẽ, chuyển hết các vật liệu thừa, dỡ bỏ các 

công trình tạm (nếu có) sửa chữa hay đền bù những chỗ hư hỏng của đường sá, vỉa hè, 

cống rãnh, hệ thống công trình kỹ thuật hạ tầng, nhà và công trình xung quanh do quá trình 

thi công gây nên . 

Trách nhiệm không làm ảnh hưởng và thiệt hại đến các công trình, nhà dân xung 

quanh công trường thi công. 

Nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm bảo đảm thi công không làm ảnh hưởng 

đến sự an toàn, ổn định của các công trình hiện hữu xung quanh, Nếu có sự cố xảy ra trong 

quá trình thi công và cả trong thời gian bảo hành công trình, nhà thầu chịu hoàn toàn trách 

nhiệm giải quyết và chi phí bồi thường theo quy định. 

Khi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ra lệnh ngừng thi công toàn bộ công 

trình do Nhà thầu vi phạm về an toàn cho các công trình kế cận, kết cấu công trình vừa mới 

xây dựng xong thì Nhà thầu không được yêu cầu Chủ đầu tư gia hạn thêm thời gian thi 

công và tự chịu trách nhiệm thanh toán các thiệt hại. 



Việc thuê các công trình tạm phục vụ thi công như lề do Nhà thầu tự lo về thủ tục 

và chịu mọi chi phí (Mọi chi phí về công trình tạm phục vụ thi công đó được tính trong giá 

dự thầu). 

Nhà thầu không được sai phạm về các vấn đề nêu trên dẫn đến khiếu nại, kiện tụng 

từ phía người bị hại, Nếu có xảy ra tình trạng đó Nhà thầu phải chịu trách nhiệm giải quyết 

đền bù, Nếu Nhà thầu không giải quyết đền bù thỏa đáng thì Chủ đầu tư được quyền lấy từ 

khoản tiền thanh toán cho Nhà thầu để đền bù cho người bị thiệt hại và Nhà thầu không 

được nêu lên bất cứ khiếu nại nào. 

Nhà thầu phải có biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công theo yêu 

cầu của hồ sơ mời thầu. 



IV. Các bản vẽ 

Kèm theo HSMT. 

 


